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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             TẠI ĐÀ NẴNG                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

Quyết định tái thẩm  

Số: 47/2024/DS-TT 

Ngày 14-6-2024 

V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

ỦY BAN THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 
  

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

tham gia xét xử gồm có: 

 Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chánh án.  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tào và ông Nguyễn Tấn Long. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Thẩm tra viên Toà án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng.                  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Đoàn Ngọc Thanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên 

tòa tái thẩm xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa các đương 

sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Phạm Văn H, sinh năm 1980; địa chỉ cư trú: Thôn Q, xã 

H, huyện P, tỉnh Phú Yên. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thúy L, sinh năm 1958 và ông Nguyễn Anh K sinh 

năm 1985; cùng địa chỉ cư trú: Thôn P, xã H, huyện P, tỉnh Phú Yên. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

1. Nguyên đơn, ông Phạm Văn H trình bày:   

Tôi có cho bà Nguyễn Thị Thúy L và ông Nguyễn Anh K vay số tiền 

230.000.000 đồng, cụ thể các lần cho vay như sau: Ngày 07-3-2020, cho vay 

10.000.000 đồng; ngày 19-3-2020 cho vay 150.000.000 đồng và ngày 01-4-2020 cho 

vay 60.000.000 đồng. Nay, yêu cầu Tòa án buộc bà Nguyễn Thị Thúy L và ông 

Nguyễn Anh K có nghĩa vụ trả đủ số tiền 230.000.000 đồng và không yêu cầu tính lãi 

phát sinh trên số tiền này. 

Về phương thức và thời hạn trả: Hằng tháng trả 5.000.000 đồng cho đến khi trả 

hết nợ, cố định trả vào ngày 30 hằng tháng, bắt đầu từ ngày 30-12-2022. 

2. Bị đơn, bà Nguyễn Thị Thúy L và ông Nguyễn Anh K trình bày: 
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Thống nhất về số tiền còn nợ là 230.000.000 đồng và thống nhất về thời gian, 

phương thức trả nợ như nguyên đơn yêu cầu. 

Tại Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 38/2022/QĐST-

DS ngày 02-12-2022, Toà án nhân dân huyện Phú Hoà quyết định:  

Căn cứ Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật Tố tụng dân sự: Công nhận sự thoả 

thuận của các đương sự, cụ thể: 

1. Về số tiền và nghĩa vụ trả nợ: Bà Nguyễn Thị Thúy L, ông Nguyễn Anh K 

công nhận đến ngày 22-11-2022 còn nợ ông Phạm Văn H số tiền 230.000.000 đồng 

phát sinh từ hợp đồng vay tài sản và đồng ý trả số tiền này. 

2. Về thời gian và phương thức trả nợ: Bà Nguyễn Thị Thúy L và ông Nguyễn 

Anh K cùng có nghĩa vụ trả nợ cho ông Phạm Văn H mỗi tháng 5.000.000 đồng; 

nghĩa vụ trả nợ cố định vào ngày 30 hằng tháng, bắt đầu trả từ ngày 30-12-2022, cho 

đến khi hết nợ. Trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ trả tiền mà bị đơn (bà Nguyễn 

Thị Thúy L và ông Nguyễn Anh K) không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ 

nghĩa vụ trả nợ của mình, thì nguyên đơn ông Phạm Văn H có quyền yêu cầu Cơ 

quan thi hành án dân sự thu hồi số tiền còn lại chưa thanh toán. 

Ngoài ra, Quyết định công nhận sự thỏa thuận còn xử lý về về án phí. 

- Tại Công văn số 101/CSĐT-ĐTTH ngày 29-01-2024, Cơ quan Cảnh sát Điều 

tra Công an huyện P, tỉnh Phú Yên đề nghị Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng kháng nghị, huỷ Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 

38/2022/QĐST-DS ngày 02-12-2022 của Tòa án nhân dân huyện Phú Hoà, tỉnh Phú 

Yên để giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại Quyết định kháng nghị tái thẩm số 14/2024/KN-DS ngày 13-5-2024, Chánh 

án Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị đối với Quyết định công nhận sự 

thoả thuận của các đương sự số 38/2022/QĐST-DS ngày 02-12-2022 của Toà án 

nhân dân huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên. Đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng xét xử tái thẩm, hủy toàn bộ quyết định công nhận sự thoả thuận 

nêu trên và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên để 

giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa tái thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề 

nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng nghị 

của Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1.] Về tố tụng: 

Tại Bản tự khai ghi ngày 15-11-2022, bị đơn là bà Nguyễn Thị Thúy L và ông 

Nguyễn Anh K trình bày nội dung liên quan đến việc ông Phạm Văn H đã khấu trừ 

tiền nợ gốc và lãi khi làm thủ tục vay tài Ngân hàng K1. Đối với số tiền vay 
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10.000.000 đồng ngày 12-3-2020, có bà L và bà Nguyễn Thị Kim T ký nhận; tương 

tự, ngày 01-4-2020 vay số tiền 60.000.000 đồng và ngày 09-3-2020 (Âm lịch) khi 

chốt tổng số tiền vay là 230.000.000 đồng cũng có bà T ký nhận.  

Tại Đơn khởi kiện ngày 07-9-2022, ông Phạm Văn H đề nghị Tòa án buộc bà 

Nguyễn Thị Thúy L, ông Nguyễn Anh K và bà Nguyễn Thị Kim T trả số tiền nợ gốc 

là 230.000.000 đồng (bút lục số 09); tại Đơn khởi kiện ngày 27-10-2022, thì ông H 

chỉ yêu cầu bà L và ông K trả nợ (bút lục số 12), nhưng cũng nêu nội dung cả 03 mẹ 

con bà L vay tiền. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, Toà án nhân dân huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú Yên không đưa bà Nguyễn Thị Kim T vào tham gia tố tụng với tư cách 

là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót, nhưng thiếu sót này không ảnh 

hưởng đến việc giải quyết vụ án, bởi lẽ toàn bộ số tiền vay mượn đã được nguyên 

đơn và bị đơn thỏa thuận trả nợ và thống nhất phương thức trả nợ. 

[2]. Về nội dung: 

Ngày 11-12-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P ban hành Quyết 

định khởi tố bị can số 68/QĐ-CSĐT đối với Phạm Văn H về tội “Cho vay lãi nặng 

trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 của Bộ luật Hình sự. 

Tại Bản tự khai và Biên bản hỏi cung bị can cùng ngày 11-12-2023, Phạm Văn 

H cũng thừa nhận khoảng tháng 3-2020, H có cho bà Nguyễn Thị Thúy L và ông 

Nguyễn Anh K vay số tiền 230.000.000 triệu đồng, thoả thuận lãi suất 10%/tháng. 

Chính vì hành vi cho vay vượt quá mức lãi suất theo quy định của pháp luật, nên 

Phạm Văn H mới bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P khởi tố bị can. Do 

đó, nội dung này thuộc trường hợp “Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ 

án mà đương sự đã không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án”, nên là tình 

tiết mới và là căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. 

[3]. Xét thấy, tại thời điểm Toà án nhân dân huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên giải 

quyết vụ án, các bên đương sự không trình bày nội dung liên quan đến mức lãi suất 

vay theo thoả thuận là 10%/tháng, nên Tòa án không thể biết khi ban hành Quyết 

định công nhận sự thoả thuận của các đương sự. 

Để giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật, cần hủy Quyết định công nhận 

sự thoả thuận của các đương sự số 38/2022/QĐST-DS ngày 02-12-2022 và chuyển 

hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên giải quyết lại theo 

đúng quy định của pháp luật. Quá trình giải quyết lại vụ án, nếu xét thấy hành vi của 

Phạm Văn H đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh 

Phú Yên xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử tái thẩm chấp nhận Quyết định kháng 

nghị tái thẩm số 14/2024/KN-DS ngày 13-5-2024 của Chánh án Toà án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 
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 Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 337, khoản 2 Điều 356,  Điều 357, Điều 348 và 

Điều 349 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; tuyên xử: 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị tái thẩm số 14/2024/KN-DS ngày 13-5-

2024 của Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.  

2. Huỷ toàn bộ Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 

38/2022/QĐST-DS ngày 02-12-2022 và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân 

huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm theo đúng quy 

định của pháp luật. 

3. Quyết định tái thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng tái thẩm ra 

quyết định.   
 

Nơi nhận: 

- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa; 

- Tòa án nhân dân huyện Phú Hoà (kèm hồ sơ vụ án);  

- Chi cục THADS huyện Phú Hoà (để thi hành); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Phòng lưu trữ; Phòng GĐKT về  

DS-LĐ-KDTM và hồ sơ vụ án. 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊNTÒA 

 

 

                           (Đã ký) 

 

 

Nguyễn Chí Công 

 

 


